
Tổng 

số lần

Số lần/1000 

Km

1 49E00380 Xe taxi CN BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY TNHH ĐỒNG THÚY 56 14,15809 3.955,34

2 49A25670 Xe taxi CN BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY TNHH ĐỒNG THÚY 17 5,59493 3.038,47

3 77C15571 Xe Container CN CÔNG TY CP ĐẠI LÝ VT SAFI TẠI BÌNH ĐỊNH 6 6,00000 336,73

4 77A17083 Xe taxi CN CÔNG TY CP SUN TAXI TẠI BÌNH ĐỊNH 33 5,10674 6.462,05

5 77C15090 Xe đầu kéo CN CÔNG TY TNHH VIỆT PHÚC TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH 227 41,26457 5.501,09

6 77H00957 Xe đầu kéo
CN CTY CP ĐT XNK & DV VẬN TẢI MINH PHƯƠNG 

TẠI BĐ
34 5,49432 6.188,21

7 77C15159 Xe Container CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẬN TẢI CỬU LONG 33 10,13718 3.255,34

8 77F00132 Xe tuyến cố định CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐẠT THÀNH 92 9,64580 9.537,83

9 77H00670 Xe Container CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH 12 12,00000 290,58

10 77H00636 Xe Container CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH 13 13,00000 353,39

11 77H00609 Xe Container CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH 10 10,00000 320,70

12 77H00692 Xe Container CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH 8 8,00000 289,95

13 77H00676 Xe Container CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH 8 8,00000 294,78

14 77H00614 Xe Container CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH 6 6,00000 306,41

15 77C15987 Xe Container CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI 117 9,17626 12.750,29

16 77C14006 Xe đầu kéo CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUY NHƠN 18 9,49616 1.895,50

17 77B02107 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH TÂN 79 13,86011 5.699,81

18 15C02225 Xe Container CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYỄN 198 33,85836 5.847,89

19 77C20095 Xe Container CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYỄN 75 15,88866 4.720,35

20 77C20148 Xe Container CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYỄN 72 13,02421 5.528,17

21 15C02228 Xe Container CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYỄN 43 10,56718 4.069,20

22 77C17852 Xe Container CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYỄN 15 8,80768 1.703,06

23 77C15029 Xe Container CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYỄN 36 8,43790 4.266,46

24 77C12802 Xe Container CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYỄN 34 6,85240 4.961,77

25 77C15071 Xe Container CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYỄN 24 6,32746 3.792,99

26 15C03028 Xe Container CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYỄN 26 6,17313 4.211,80

27 77C12849 Xe Container CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYỄN 7 5,59066 1.252,09

28 77C11372 Xe Container CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYỄN 25 5,12620 4.876,90

29 77C17319 Xe Container CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUNG THIỆN 8 6,34046 1.261,74

30 77C12987 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐÀO VŨ 39 5,81037 6.712,14

31 77B01736 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ VẬN TẢI PHÚ GIA 218 36,88138 5.910,84

32 77H00502 Xe Container CÔNG TY TNHH DV TM QUY THÀNH 125 26,61024 4.697,44

33 77B02461 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH DV VT DL THẢO NGUYÊN 71 34,07664 2.083,54

34 77B02315 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH DV VT DL THẢO NGUYÊN 23 17,65273 1.302,91

35 77C11494 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH HỒNG HÀ 70 9,72244 7.199,84
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36 77C05619 Xe Container CÔNG TY TNHH LÂM TÍN 14 14,00000 418,14

37 77C17951 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV TỔNG HỢP TÂN VIỆT PHONG 72 18,98714 3.792,04

38 77C13269 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV TỔNG HỢP TÂN VIỆT PHONG 42 8,78295 4.781,99

39 77C10455 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV TỔNG HỢP TÂN VIỆT PHONG 14 8,61230 1.625,58

40 77C11631 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY HỒNG HẢI 85 11,80420 7.200,83

41 77H00441 Xe Container CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ HÒA PHÁT 37 9,54822 3.875,07

42 77C11100 Xe Container CÔNG TY TNHH THÔNG HỔ 26 5,92724 4.386,53

43 77C19911 Xe Container CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÍ PHƯỚC 36 21,51501 1.673,25

44 77C11049 Xe Container CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÍ PHƯỚC 22 9,54313 2.305,32

45 77C15719 Xe Container CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÍ PHƯỚC 18 8,15004 2.208,58

46 77H00792 Xe Container CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÍ PHƯỚC 27 7,78964 3.466,14

47 77H00639 Xe Container CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÍ PHƯỚC 29 7,50069 3.866,31

48 77C07232 Xe Container CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÍ PHƯỚC 10 6,90582 1.448,05

49 77C19849 Xe Container CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÍ PHƯỚC 22 5,28493 4.162,78

50 77C10659 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC PHONG 33 13,01999 2.534,56

51 77C10622 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC PHONG 23 8,02638 2.865,55

52 77C10199 Xe Container CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI PHÚC ĐẠT 7 5,38493 1.299,92

53 77H01605 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI PHÚC VINH 72 13,75475 5.234,55

54 77H01505 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI PHÚC VINH 70 12,61236 5.550,11

55 77H01524 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI PHÚC VINH 14 10,84794 1.290,57

56 77C06560 Xe Container CÔNG TY TNHH TM TỔNG HỢP HÒA PHÁT 11 6,34112 1.734,71

57 77H00148 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VÀ LOGISTICS THIÊN PHÚC 62 17,06021 3.634,19

58 77H01348 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI KHÁNH MỸ 23 5,84971 3.931,82

59 77C20314 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI MAI TRÚC 7 7,00000 460,26

60 77H01202 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI THÀNH XUÂN 36 8,53509 4.217,88

61 77C20173 Xe Container CÔNG TY TNHH TM&DV ANH DŨNG 53 9,26289 5.721,75

62 77C08781 Xe Container CÔNG TY TNHH TM&DV DUY HIỆP 52 12,26281 4.240,47

63 77C20118 Xe Container CÔNG TY TNHH TM&DV LÊ NGUYỄN 118 25,56090 4.616,43

64 77C20020 Xe Container CÔNG TY TNHH TM&DV LÊ NGUYỄN 118 21,95159 5.375,47

65 77C03904 Xe tải CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP AN PHÚ BÌNH ĐỊNH 6 6,00000 155,59

66 51D16372 Xe Container CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DỊCH VỤ QUANG THUẬN 30 8,31834 3.606,49

67 77B01813 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐIỂM MÀU 540 50,21050 10.754,72

68 77B02408 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐIỂM MÀU 24 17,71843 1.354,52

69 77H01863 Xe tải CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐIỂM MÀU 160 8,24883 19.396,68

70 77H00515 Xe tải CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐIỂM MÀU 120 6,14410 19.530,92

71 77B02402 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH DŨNG LỆ 60 60,00000 306,63

72 77F00022 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHÁCH ĐỆ NHẤT 342 32,75966 10.439,67

73 77B01529 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHÁCH ĐỆ NHẤT 350 32,39233 10.805,03

74 77C02234 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN TIẾN ĐẠT 9 8,96727 1.003,65

75 77C12911 Xe Container CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TIẾN DŨNG 39 8,18370 4.765,57

76 77C10454 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TỔNG HỢP HUY HOÀNG 90 13,47124 6.680,90

77 77C11044 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VINH LỘC BÌNH ĐỊNH 134 18,06153 7.419,09

78 77C05950 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VÂN TÌNH 6 6,00000 486,96

79 77H01678 Xe Container CÔNG TY TNHH VT DV TỔNG HỢP QUANG HUY 33 22,55843 1.462,87
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80 77H00259 Xe Container CÔNG TY TNHH VT TM VINH QUANG 80 10,73440 7.452,68

81 77C20353 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỒNG CHÂU 13 12,07288 1.076,79

82 77H01386 Xe tải CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TẤN THÀNH 69 5,89838 11.698,14

83 77F00129 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH XUÂN PHÚC 34 21,75757 1.562,67

84 77B01345 Xe hợp đồng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN SINH 7 7,00000 428,29

85 77C20131 Xe Container CTY TNHH DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP BĐỊNH 56 10,34256 5.414,52

86 77C16484 Xe Container DN TƯ NHÂN HỒNG NGÂN 66 7,35079 8.978,63

87 77C14272 Xe Container DNTN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÙNG LỆ 123 16,52737 7.442,20

88 77C17000 Xe đầu kéo DNTN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÙNG LỆ 46 6,03212 7.625,84

89 77C04189 Xe Container DNTN VẬN TẢI DŨNG QUYÊN 46 12,22627 3.762,39

90 77H01289 Xe Container HKD CÁ THỂ: TRƯƠNG THỊ THANH XUÂN 61 10,55312 5.780,28

91 77H01796 Xe tải HỢP TÁC XÃ TATACO 74 5,83947 12.672,38

92 77B02110 Xe tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN LÃO 34 28,00946 1.213,88

93 77B02326 Xe tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN LÃO 158 17,21153 9.179,89

94 77B02371 Xe tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN LÃO 104 11,16658 9.313,51

95 77F00145 Xe tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 30/3 PHÙ MỸ 59 45,05431 1.309,53

96 77B02250 Xe tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 30/3 PHÙ MỸ 43 25,32012 1.698,25

97 77A15644 Xe taxi HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI 30 7,61834 3.937,87

98 77F00043 Xe tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀI NHƠN 124 38,38380 3.230,53

99 77B02029 Xe tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀI NHƠN 151 25,63320 5.890,80

100 77B01668 Xe tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀI NHƠN 7 7,00000 299,30

101 77B01811 Xe tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀI NHƠN 6 6,00000 576,95

102 77B01491 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀI NHƠN 6 5,66153 1.059,78

103 77C08363 Xe Container HTX VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG THÀNH CÔNG 20 9,89838 2.020,53

104 77B01792 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 1-4 QUY NHƠN 51 8,17885 6.235,59

105 77B02198 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 2-9 QUY NHƠN 16 11,34310 1.410,55

106 77B01294 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ HOÀI ÂN 117 15,75497 7.426,23
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